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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng       năm 2017               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
Mã ngành, nghề: 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng (Liên thông)
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 01 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.

- Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

- Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

- Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.

- Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 

- Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức tổng hợp về quá trình sản xuất cơ khí, kiến thức về qui trình công nghệ gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống truyền động cơ khí. Khả năng tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất.

  
- Kiến thức cơ bản và khả năng nghiên cứu về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí.

- Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ. Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn.

- Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.

- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

- Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC).

- Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất. Có khả năng tổ chức và quản lý một phân xưởng sản xuất độc lập.

- Có khả năng làm việc nhóm.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, được phân công làm việc tại các vị trí phù hợp.

  
- Tổ chức và triển khai thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí. Đảm nhiệm các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

  
- Hoạch định, tổ chức và triển khai thực hiện được một kế hoạch trong công việc về Cơ khí. Viết được các báo cáo phục vụ việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị.

  
- Quản lý và làm được các công việc của tổ kỹ thuật. Thực hiện được các công việc, nhiệm vụ được tổ chức và lãnh đạo phân công.
  
- Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

   
- Tiếp tục học lên các bậc cao hơn.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng học phần: 23
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 45 tín chỉ 
- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 180 giờ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 720 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 480 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 420 giờ

- Thời gian khóa học: 01 năm

3. Nội dung chương trình: 

	Mã

Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	
	

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	11
	180
	142
	30
	8

	01
	Chính trị
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	02
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	13
	
	2

	03
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	
	30
	

	04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	05
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	43
	
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	34
	720
	310
	390
	20

	II.1
	Học phần cơ sở 
	10
	180
	127
	45
	8

	06
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	07
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	08
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	09
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	10
	Đồ án Chi tiết máy
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	22
	510
	155
	345
	10

	11
	Công nghệ chế tạo máy
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	12
	Nguyên lý cắt kim loại
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	13
	Lập trình CNC
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	14
	Thiết kế trên máy tính CAD
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	15
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén 
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	16
	Thực tập Hàn nâng cao
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	17
	Thực tập Tiện nâng cao
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	18
	Thực tập Phay nâng cao
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	19
	Thực tập CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	20
	Thực tập CNC nâng cao
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	22
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	II.3
	Học phần tự chọn
	2
	30
	28
	
	2

	23
	Đồ gá
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	24
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	
	Tổng cộng
	45
	900
	452
	420
	28


4. Kế hoạch giảng dạy 
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB505
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	LLCT503
	Chính trị
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CK512
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CK510
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CK509
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CK511
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(3,0,6)
	
	

	7
	CK508
	Đồ án Chi tiết máy
	1(0,1,0)
	
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	20
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	ANQP501
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	2(2,0,4)
	
	

	2
	LLCT507
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	CK513
	Công nghệ chế tạo máy
	3(3,0,6)
	
	

	4
	CK514
	Nguyên lý cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CK515
	Lập trình CNC
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CK516
	Thiết kế trên máy tính CAD
	2(2,0,4)
	
	

	7
	CK517
	Thực tập Hàn nâng cao
	2(0,2,1)
	
	

	8
	CK518
	Thực tập Tiện nâng cao
	2(0,2,1)
	
	

	9
	CK519
	Thực tập CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	

	1
	CK520
	Đồ gá
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CK521
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ phụ
	7
	
	

	1
	CK522
	Thực tập Phay nâng cao
	2(0,2,1)
	
	

	2
	CK523
	Thực tập CNC nâng cao
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CK524
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén 
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CK525
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1(0,1,0)
	
	


Ghi chú:  Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học Kỹ năng mềm. Môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định.

5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

5.4. Các chú ý khác (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017


HIỆU TRƯỞNG
SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề: Công nghệ Kỹ thuật cơ khí 

Mã ngành, nghề:  

















CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: CƠ LÝ THUYẾT                
Mã số của môn học: 

Thời gian của môn học 30 giờ.  (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)


I. Vị trí, tính chất của học phần:
- Vị trí: Môn học cơ lý thuyết là môn học kỹ thuật cơ sở. Nội dung kiến thức của nó hỗ trợ cho việc học tập các môn kỹ thuật cơ sở khác và các môn chuyên môn có liên quan. Môn học được xếp ngay vào năm thứ nhất.

- Tính chất: Cơ lý thuyết có tính chất lý luận tổng quát. Trong chuyên môn kỹ thuật nó được vận dụng để giải nhiều bài toán kỹ thuật. Cơ lý thuyết sử dụng công cụ toán là chủ yếu. Lý thuyết của các chương được sử dụng theo phương pháp tiên đề nên rất chặt chẽ.
II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Trình bày được các tiên đề, định luật cơ bản về tĩnh học, động học, động lực học. Xác định được các loại liên kết, vẽ được các phản lực liên kết.

- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các điều kiện cân bằng để tính được giá trị của các phản lực liên kết. Xác định được các yếu tố của các loại chuyển động cơ bản. Giải thích được các định luật quan hệ giữa lực và chuyển động. Phân tích được các phương pháp giải bài toán động lực học. Giải bài toán động lực học.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	I

II

III

  IV

  V

VI

VII

VIII

IX

X

XI


	Phần I : Tĩnh học

Những khái niệm cơ bản và các nguyên lý tĩnh học.

1. Những khái niệm cơ bản.

2. Các nguyên lý của tĩnh học.

3. Liên kết và phản lực liên kết.

Hệ lực phẳng đồng quy.

1.Khảo sát hệ lực phẳng đồng quy bằng hình học.

2. Khảo sát hệ lực phẳng đồng quy bằng giải tích

3. Định lý ba lực phẳng không song song cân bằng.

Hệ lực phẳng song song-Ngẫu lực-Momen của một lực đối với một điểm.

1. Hệ lực phẳng song song. 
2. Ngẫu lực

3. Momen của một lực đối với một điểm.

Hệ lực phẳng bất kỳ.

1. Định nghĩa.

2. Định lý dời lực song song.

2. Thu gọn hệ lực phẳng bất kỳ về 1 tâm.

3. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng bất kỳ. 
4. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng song song.

Ma sát.

1. Ma sát trượt
2. Ma sát lăn 
Hệ lực không gian.

1. Hệ lực không gian đồng quy. 
2. Hệ lực không gian bất kỳ. 
Trọng tâm.

1. Trọng tâm của vật. 
2. Trọng tâm của vật thể đối xứng. 
Phần II Động lực.

Động học điểm.

1. Một số khái niệm 
2. Khảo sát chuyển động của điểm bằng pp tự nhiên 
3. Khảo sát chuyển động của điểm bằng pp giải tích.

Chuyển động cơ bản của vật rắn.

1. Chuyển động tịnh tiến.

2. Chuyển động của vật quay quanh trục cố định.

3. Chuyển động của điểm thuộc vật quay quanh trục cố định.

Chuyển động tổng hợp của điểm.

1. Khái niệm và định nghĩa các chuyển động trong chuyển động tổng hợp.            
Thời gian: 1 giờ
2. Định lý hợp vận tốc.

Chuyển động song phẳng.

1. Khái niệm và phương pháp nghiên cứu vật chuyển động song phẳng. 
2. Khảo sát chuyển động song phẳng bằng phương pháp tịnh tiến và quay.

3. Khảo sát chuyển động song phẳng bằng phép quay quanh tâm vận tốc tức thời.

4.Kiểm tra.
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* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính bằng giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Những khái niệm cơ bản và các nguyên lý tĩnh học.
Mục tiêu

+  Trình bày được các khái niệm về vật rắn tuyệt đối, lực, hệ lực...

+  Phân tích được các loại liên kết.

+  Vẽ được các phản lực liên kết.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Những khái niệm cơ bản. 
Thời gian: 0,5 giờ
1.1. Vật rắn tuyệt đối.

1.2. Vật rắn cân bằng

1.3. Lực.

1.3.1. Hệ lực cân bằng.

1.3.2. Hai hệ lực tương đương.

1.3.3. Hợp lực của hệ lực.

1.3.4. Hai lực trực đối

2. Các nguyên lý của tĩnh học. 
Thời gian: 0,5 giờ
3. Liên kết và phản lực liên kết.
Thời gian: 02 giờ
3.1. Vật tự do.                                                                      
3.2. Khái niệm về liên kết

3.3. Các loại liên kết thường gặp.

3.4. Giải phóng liên kết. 

Chương 2: Hệ lực phẳng đồng quy
 

Mục tiêu

+  Trình bày được điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng đồng quy bằng phương pháp hình học và giải tích.

+  Giải thích được định lý 3 lực phẳng không song song cân bằng. 

+  Giải thích được phương pháp giải bài toán tĩnh học.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Khảo sát hệ lực phẳng đồng quy bằng hình học. 
Thời gian: 01 giờ
1.1 Định nghĩa.

1.2. Hợp hai lực đồng quy. 

1.3. Hợp lực của hệ lực phẳng đồng quy – Đa giác lực 

1.4. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng đồng quy.

2. Khảo sát hệ lực phẳng đồng quy bằng giải tích            
Thời gian: 1,5 giờ
2.1. Chiếu một lực trên trục. 
2.2. Xác định hợp lực của hệ lực phẳng đồng quy bằng giải tích

2.3. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng đồng quy bằng giải tích

3. Định lý ba lực phẳng không song song cân bằng.       
Thời gian: 1,5 giờ
        Chương 3: Hệ lực phẳng song song - ngẫu lực – Momen của một lực đối với  một điểm.                                                                      
Mục tiêu:

+ Trình bày được phương pháp hợp lực của hai lực song song cùng chiều và ngược chiều..

+ Biểu diễn được một ngẫu lực..

+ Tính được momen của một lực đối với một điểm.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Hệ lực phẳng song song. 
Thời gian: 0,5 giờ

2. Ngẫu lực                                                                            
 Thời gian: 0,5 giờ
2.1 Định nghĩa

2.2. Biểu diễn một ngẫu lực.

2.3. Hệ ngẫu lực phẳng và điều kiện cân bằng của hệ ngẫu lực phẳng.

3. Momen của một lực đối với một điểm.                              Thời gian: 01 giờ
Chương 4: Hệ lực phẳng bất kỳ
  

Mục tiêu:

+ Trình bày  được định lý dời lực song song thuận và đảo..

+ Phân tích  được phương pháp thu gọn hệ lực phẳng bất kỳ về một tâm. 

+ Giải thích  được các dạng phương trình cân bằng của hệ lực phẳng bất kỳ.

+ Vận dụng thành thạo các kiến thức vừa học để giải toán.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Định nghĩa.                                                                       
Thời gian: 0,5 giờ
2. Định lý dời lực song song.
Thời gian: 0,5 giờ
2. Thu gọn hệ lực phẳng bất kỳ về 1 tâm. 
Thời gian: 0,5 giờ
3. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng bất kỳ. 

4. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng song song.            
Thời gian: 0,5 giờ
Kiểm tra viết                                                                    
   Thời gian: 01 giờ
          Chương 5: Ma sát                                                        
Mục tiêu:

+  Trình bày được sự hình thành của ma sát trượt và ma sát lăn.

+ Giải thích được điều kiện không trượt và không lăn của vật chịu ma sát trượt và ma sát lăn để giải bài toán ma sát.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Ma sát trượt                                                                   
 Thời gian: 01 giờ
1.1. Định nghĩa.

1.2. Định luật ma sát trượt.

1.3. Điều kiện cân bằng của vật chịu ma sát trượt. 

2. Ma sát lăn 
Thời gian: 01 giờ
2.1. Định nghĩa.

2.2. Momen ma sát lăn.

2.3. Điều kiện cân bằng của vật chịu ma sát lăn.

           Chương 6: Hệ lực không gian                                     

Mục tiêu:

+  Phân tích được cách chiếu và lấy momen của một lực đối với ba trục.

+  Giải thích được điều kiện cân bằng của hệ lực không gian đồng quy, bất kỳ, song song để giải bài toán.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Hệ lực không gian đồng quy. 
Thời gian: 02 giờ
1.1. Định nghĩa.

1.2. Hình chiếu một lực lên ba trục tọa độ.

1.3. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian đồng quy.

2. Hệ lực không gian bất kỳ. 
Thời gian: 02 giờ
2.1. Định nghĩa.

2.3. Momen của một lực đối với một trục.

2.4. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian bất kỳ.

           Chương 7: Trọng tâm.


Mục tiêu:

+ Vận dụng được công thức xác định trọng tâm của một số hình phẳng đơn giản.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Trọng tâm của vật. 
Thời gian: 01 giờ
2. Trọng tâm của vật thể đối xứng. 
Thời gian: 01 giờ
            Chương 8: Động học điểm                                         
Mục tiêu:

+  Trình bày được các khái niệm về phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo, vận tốc, gia tốc.

+  Xác định được quỹ đạo, phương trình chuyển động, vận tốc, gia tốc của một chuyển động cụ thể.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Một số khái niệm 
Thời gian: 0.5 giờ
2. Khảo sát chuyển động của điểm bằng pp tự nhiên 
Thời gian: 0,5 giờ
3. Khảo sát chuyển động của điểm bằng pp giải tích. 
Thời gian: 01 giờ
         Chương 9: Chuyển động cơ bản của vật rắn                 
Mục tiêu:

          + Trình bày được tính chất và phương pháp khảo sát vật chuyển động tịnh tiến.

          + Phân tích được cách xác định các đại lượng đặc trưng của chuyển động quay quanh trục cố định.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Chuyển động tịnh tiến.                                                   
Thời gian: 0,5 giờ
2. Chuyển động của vật quay quanh trục cố định.             
Thời gian: 02 giờ
2.1. Định nghĩa.

2.2. Phương trình chuyển động.

2.3. Vận tốc góc.

2.4. Gia tốc góc.

2.5. Một số chuyển động quay thường gặp.

3. Chuyển động của điểm thuộc vật quay quanh trục cố định. Thời gian: 0,5 giờ
          Chương 10: Chuyển động tổng hợp của điểm             
Mục tiêu:

            + Trình bày được phương pháp chọn hệ quy chiếu động, cố định.

            + Phân biệt được chuyển động tương đối, tuyệt đối, theo.

            + Vận dụng được định lý hợp vận tốc để giải bài toán.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Khái niệm và định nghĩa các chuyển động                  
Thời gian: 0,5 giờ
trong chuyển động tổng hợp.

2. Định lý hợp vận tốc.                                                   
 Thời gian: 1,5 giờ
           Chương 11: Chuyển động song phẳng của vật rắn.  
Mục tiêu:

           + Trình bày được định nghĩa và tính chất chuyển động song phẳng.

           + Phân tích được phương pháp  xác định tâm vận tốc tức thời và xác định vận tốc của điểm bằng phương pháp tâm vận tốc tức thời.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Khái niệm và phương pháp nghiên cứu vật chuyển động song phẳng. 


 Thời gian: 0,5 giờ                                             
2. Khảo sát chuyển động song phẳng bằng phương pháp tịnh tiến và quay. 


 Thời gian: 01 giờ
3. Khảo sát chuyển động song phẳng bằng phép quay quanh tâm vận tốc tức thời. Thời gian: 0,5 giờ                                                                                   

4. Kiểm tra viết                                                                
    Thời gian: 01 giờ           

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
- Vật liệu:

+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu đa phương tiện

+ Máy vi tính

+ Các thiết bị kéo nén, uốn, xoắn

- Học liệu:

+ Giáo trình Cơ lý thuyết.

+ Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.

+ Đĩa CD mô phỏng.

- Nguồn lực khác:

+ Phòng thực hành.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Phương pháp đánh giá: 

Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

2. Nội dung đánh giá


+ Kiến thức: Phân tích tải trọng và phản lực liên kết, trọng tâm cân bằng ổn định của vật rắn. Phân tích các loại chuyển động, vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến. Khái niệm về kéo nén, xoắn, uốn, cắt dập. Phân tích các sơ đồ truyền động. Nguyên lý hoạt động của các cơ cấu đảo chiều để giải thích một số cơ cấu làm việc của máy thông dụng.


+ Kỹ năng: Tính tải trọng và phản lực liên kết, trọng tâm, cân bằng ổn định của vật rắn. Tính các lực ma sát. Tính vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến. Tính ứng suất, kích thước mặt cắt của thanh chịu kéo – nén, trục chịu xoắn, dầm chịu uốn, bị cắt dập ở trạng thái nguy hiểm và trạng thái an toàn của vật liệu. Chọn các cơ cấu truyền động bánh răng, cơ cấu xích, cơ cấu bánh vít trục vít, bộ truyền đai thông dụng để áp dụng cho từng trường hợp truyền động thực tế.

+ Thái độ: Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình này áp dụng cho hệ cao đẳng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Khi thực hiện chương trình phải đảm bảo đúng thời lượng được quy định trong chương trình.

- Các bài kiểm tra phải được thực hiện đúng theo chương trình vì đã được đặt rơi vào những phần trọng tâm của môn học.

- Có thể bố trí cho sinh viên tham quan thực tế thêm để cho sinh viên thấy được sự làm việc thực tế của vật, chi tiết máy để hiểu bài một cách sâu sắc hơn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Nội dung của từng chương về mức độ khó là khác nhau nhưng mức độ quan trọng là như nhau.

- Giảng viên khi giảng phải xác định được mục tiêu của từng chương để có thể đề ra phương pháp giảng hiệu quả.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Phạm Văn Chiểu, Nguyễn Văn Nhậm - Cơ học lý thuyết-, NXB ĐH và THCN-1991

[2] Vũ Duy Cường - Cơ học lý thuyết - , NXB ĐHQG TP.HCM -2004.

[2] M.Targ X - Giáo trình giản yếu cơ học lý thuyết - Phạm Huyền dịch, NXB Mir Matxcơva.-1995.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: SỨC BỀN VẬT LIỆU
Mã số của môn học: 
Thời gian của môn học: 30 giờ. (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
- Vị trí: Sức bền vật liệu là môn học kỹ thuật cơ sở được bố trí sau khi sinh viên đã học các môn: Cơ lý thuyết và Vật liệu học. Sức bền vật liệu cung cấp kiến thức cho các môn chi tiết máy và kỹ thuật chuyên môn của ngành.

- Tính chất: Sức bền vật liệu là môn khoa học kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực nghiệm. Là môn học thuộc các môn học, mô-đun kỹ thuật cơ sở bắt buộc

II. Mục tiêu học phần:


- Kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ bản của môn học như: biến dạng, nội lực, ứng suất, độ bền, độ cứng, độ ổn định của chi tiết máy. Phân tích được ý nghĩa của các đại lượng đặc trưng cho tính chất cơ học của vật liệu. Xác định được các phương pháp đưa chi tiết từ kết cấu thực về sơ đồ tính và phân tích được thành các loại biến dạng cơ bản.


- Kỹ năng: Vẽ được các biểu đồ nội lực và xác định được mặt cắt nguy hiểm trên chi tiết. Vận dụng được các điều kiện bền, điều kiện cứng, điều kiện ổn định để giải ba bài toán cơ bản của môn sức bền vật liệu.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	I

II

III

IV

V

VI

VII


	Những khái niệm chung.

1. Giới thiệu lịch sử môn học.

2. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học

3. Các giả thuyết cơ bản về vật liệu.

4. Ngoại lực, nội lực, phương pháp mặt cắt và ứng suất.

5. Các loại biến dạng cơ bản.

Kéo và nén đúng tâm.

1. Khái niệm về kéo (nén) đúng tâm

2. Ứng suất và biến dạng.

3. Đặc trưng cơ học của vật liệu.

4. Tính toán về kéo (nén) đúng tâm.

Cắt

1. Khái niệm về cắt

2. Áp dụng vào mối ghép đinh tán - hiện tượng dập.

Đặc trưng cơ học của hình phẳng.

1. Khái niệm về momen tĩnh.

2. Khái niệm về momen quán tính.

3. Bán kính quán tính.

Xoắn thuần túy.

1.Khái niệm về xoắn thuần túy.

2. Ứng suất và biến dạng trong thanh mặt cắt tròn chịu xoắn

3. Tính toán về xoắn thuần túy.

Uốn ngang phẳng.

1. Khái niệm về uốn ngang phẳng.

2. Nội lực và biểu đồ nội lực.

3. Định lý Gin – rap – sky và PP vẽ nhanh biểu đồ lực cắt và momen uốn.

4. Ứng suất trong dầm chịu uốn ngang phẳng.

5. Tính toán về uốn ngang phẳng.

6. Biến dạng của dầm chịu uốn.

Thanh chịu lực phức tạp.

1. Khái niệm thanh chịu lực phức tạp. 
2. Uốn xiên. 
3. Uốn ngang phẳng và kéo (nén) đồng thời. 
4. Uốn và xoắn đồng thời. 
	1

5

4

2

5

8

5


	1

4

4

2

5

7

5


	
	1

0

0

0

1

0



	
	Cộng
	30
	28
	
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính bằng giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Những khái niệm chung
    
Mục tiêu:

+  Trình bày được nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học.

+ Trình bày được các khái niệm: Vật rắn thực, ngoại lực, nội lực, phương pháp mặt cắt, ứng suất, các biến dạng cơ bản.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Giới thiệu lịch sử môn học.
Thời gian: 0.5 giờ.

2. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học

3. Các giả thuyết cơ bản về vật liệu.


3.1. Giả thuyết về tính liên tục, đồng chất và đẳng hướng.

3.2. Giả thuyết về vật liệu đàn hồi tuyệt đối.

3.3. Giả thuyết về tương quan giữa biến dạng và lực.

3.4. Nguyên lý độc lập tác dụng.

4. Ngoại lực, nội lực, phương pháp mặt cắt và ứng suất.

4.1. Ngoại lực.

4.2. Nội lực.

4.3. Phương pháp mặt cắt.

4.4. Ứng suất.

5. Các loại biến dạng cơ bản. 
Thời gian: 0.5 giờ
Chương 2: Kéo và nén đúng tâm
  

Mục tiêu

+ Trình bày được khái niệm thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

+ Phân tích được khái niệm lực dọc.

+ Vẽ được biểu đồ lực dọc, biểu đồ ứng suất trên mặt cắt ngang.

+ Tính được ứng suất và biến dạng trong thanh.

+ Áp dụng thành thạo ba bài toán cơ bản theo điều kiện bền.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập. 

1. Khái niệm về kéo (nén) đúng tâm
Thời gian: 0,5 giờ
1.1. Định nghĩa.

1.2. Nội lực.

1.3. Biểu đồ nội lực.

2. Ứng suất và biến dạng.
Thời gian: 1,5 giờ
2.1. Ứng suất.

2.2. Biến dạng.

2.3. Định luật Hooks. 

3. Đặc trưng cơ học của vật liệu.
Thời gian: 01 giờ
3.1. Thí nghiệm kéo nén vật liệu dẻo.

3.2. Thí nghiệm kéo vật liệu dòn. 

4. Tính toán về kéo (nén) đúng tâm. 
Thời gian: 01 giờ
4.1. Khái niệm về ứng suất cho phép và hệ số an toàn.

4.2. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản.

4.3. Toán áp dụng.

           Kiểm tra viết chương 2                                                Thời gian: 01 giờ
Chương 3: Cắt
   

Mục tiêu:

+  Trình bày được khái niệm về cắt.

+  Giải được ba bài toán cơ bản của sức bền về cắt và dập theo điều kiện bền.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Khái niệm về cắt
Thời gian: 01 giờ


1.1. Định nghĩa về cắt, ứng suất và biến dạng trượt.

1.2. Định luật Hoohs về cắt.

1.3. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản

2. Áp dụng vào mối ghép đinh tán - hiện tượng dập.
Thời gian: 3 giờ
Chương 4: Đặc trưng hình học của hình phẳng
    

Mục tiêu:

+ Trình bày  được khái niệm về momen tĩnh, momen quán tính.

+ Xác định được trọng tâm của hình phẳng.

+ Vẽ được hệ trục quán tính chính trung tâm. 

+ Tính được momen quán tính chính trung tâm.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Khái niệm về momen tĩnh.
Thời gian: 0,5 giờ
1.1. Định nghĩa

1.2. Công thức xác định tọa độ trọng tâm.


2. Khái niệm về momen quán tính. 
Thời gian: 0,5 giờ
2.1. Định nghĩa.

2.2. Hệ trục quán tính chính trung tâm.

2.3. Công thức tính momen quán tính một số hình cơ bản.

2.4. Công thức chuyển trục song song.

3. Bán kính quán tính. 
Thời gian: 01 giờ
Chương 5: Xoắn thuần túy
   

Mục tiêu:

+ Trình bày được khái niệm về xoắn thuần túy, biến dạng trong xoắn.

+ Vẽ được biểu đồ momen xoắn nội lực, phân tích và tính được ứng suất trên mặt cắt.

+ Tính được biến dạng trong thanh chịu xoắn.

+ Tính thành thạo ba bài toán cơ bản của sức bền theo điều kiện bền và điều kiện cứng.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1.Khái niệm về xoắn thuần túy.
Thời gian: 01 giờ
1.1. Định nghĩa.

1.2. Nội lực và biểu đồ momen xoắn nội lực.

1.3. Liên hệ giữa momen ngoại lực với công suất và vận tốc góc.

2. Ứng suất và biến dạng trong thanh mặt cắt tròn chịu xoắn
 Thời gian: 01 giờ
2.1. Ứng suất.

2.2. Biến dạng.

3. Tính toán về xoắn thuần túy.
Thời gian: 03 giờ
3.1. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản.

3.2. Điều kiện cứng và ba bài toán cơ bản.
Chương 6: Uốn ngang phẳng

Mục tiêu:

+ Trính bày được khái niệm về uốn ngang phẳng.

+ Vẽ được biểu đồ nội lực trong thanh chịu uốn ngang phẳng.

+ Áp dụng thành thạo ba bài toán cơ bản theo điều kiện bền về ứng suất pháp

+ Tính được độ võng và góc xoay của một số dầm chịu uốn đơn giản.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Khái niệm về uốn ngang phẳng.
Thời gian: 0,5 giờ
2. Nội lực và biểu đồ nội lực. 
Thời gian: 1,5 giờ
3. Định lý Gin – rap – sky và PP vẽ nhanh biểu đồ lực cắt và momen uốn.

4. Ứng suất trong dầm chịu uốn ngang phẳng.
Thời gian: 1,5 giờ
5. Tính toán về uốn ngang phẳng.
Thời gian: 03 giờ
5.1. Điều kiện bền về ứng suất pháp và ba bài toán cơ bản

6. Biến dạng của dầm chịu uốn.
Thời gian: 0,5 giờ
       Kiểm tra viết.                                                                 

     Thời gian: 01 giờ
Chương 7: Thanh chịu lực phức tạp

Mục tiêu:

+ Trình bày được được các khái niệm về uốn xiên, uốn đồng thời với kéo nén đúng tâm, kéo nén lệch tâm, uốn đồng thời xoắn..

+ Vẽ được sơ đồ tính tổng quát và sơ đồ tính từng loại biến dạng cơ bản từ thực tế.

+ Xác định được mặt cắt nguy hiểm và áp dụng được điều kiện bền để giải ba bài toán cơ bản của sức bền .

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Khái niệm thanh chịu lực phức tạp. 
Thời gian: 0,5 giờ
1.1. Khái niệm.

1.2. Phương pháp nghiên cứu.

2. Uốn xiên. 
Thời gian: 01 giờ
2.1. Định nghĩa.

2.2. Ứng suất.

2.3. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản.

2.4. Toán áp dụng.

3. Uốn ngang phẳng và kéo (nén) đồng thời. 
Thời gian: 1,5 giờ
3.1. Định nghĩa.

3.2. Ứng suất.

3.3. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản.

3.4. Toán áp dụng.

4. Uốn và xoắn đồng thời. 
Thời gian: 02 giờ
4.1. Định nghĩa.

4.2. Ứng suất.

4.3. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
- Vật liệu:

+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu đa phương tiện

+ Máy vi tính

+ Các thiết bị kéo nén, uốn, xoắn

- Học liệu:

+ Giáo trình Sức bền vật liệu.

+ Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.

+ Đĩa CD mô phỏng.

- Nguồn lực khác:

+ Phòng thực hành.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Phương pháp đánh giá: 

Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

2. Nội dung đánh giá:

+ Kiến thức: Các khái niệm cơ bản của môn học như: biến dạng, nội lực, ứng suất, độ bền, độ cứng, độ ổn định của chi tiết máy. Phân tích ý nghĩa của các đại lượng đặc trưng cho tính chất cơ học của vật liệu.

+ Kỹ năng: Xác định các phương pháp đưa chi tiết từ kết cấu thực về sơ đồ tính và phân tích được thành các loại biến dạng cơ bản. Vẽ các biểu đồ nội lực và xác định được mặt cắt nguy hiểm trên chi tiết. Vận dụng các điều kiện bền, điều kiện cứng, điều kiện ổn định để giải ba bài toán cơ bản của môn sức bền vật liệu.

+ Thái độ: Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình này áp dụng cho hệ cao đẳng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Khi thực hiện chương trình phải đảm bảo đúng thời lượng được quy định trong chương trình.

- Các bài kiểm tra phải được thực hiện đúng theo chương trình vì đã được đặt rơi vào những phần trọng tâm của môn học.

- Có thể bố trí cho sinh viên tham quan thực tế thêm để cho sinh viên thấy được hình thức chịu lực của chi tiết máy thực.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Nội dung của từng chương về mức độ khó là khác nhau nhưng mức độ quan trọng là như nhau.

- Giảng viên khi giảng phải xác định được mục tiêu của từng chương để có thể đề ra phương pháp giảng hiệu quả.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[2] Bùi Ngọc Ba Sức bền vật liệu tập 1, tập 2- NXB ĐH và THCN-2000.

[3] Lê Quang Minh – Vũ Văn Nhậm Sức bền vật liệu- NXB ĐH &THCN-2000.

[4] Lê Quang Minh – Vũ Văn Nhậm Bài tập sức bền vật liệu-NXB ĐH và THCN-2000.

[1] Nguyễn Y Tô - Sức bền vật liệu tập 1, tập 2 - NXB ĐH và THCN-2004.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:   DUNG SAI – KỸ THUẬT ĐO                
Mã số của môn học: 
Thời gian của môn học: 30 giờ. (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
      
I. Vị trí, tính chất của học phần:
- Vị trí: Môn học Dung sai – Kỹ thuật đo được bố trí ở HK đầu của khóa học.
- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.



II. Mục tiêu học phần:
- Kiến thức: Trình bày được bản chất của tính đổi lẫn trong lắp ghép. Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244-2245. Vận dụng được để tra, tính toán dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, độ nhám bề mặt và dung sai lắp ghép các mối ghép thông dụng.

- Kỹ năng: Xác định được dung sai một số chi tiết điển hình và các kích thước cần chú ý khi chế tạo. Ghi được ký hiệu dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, nhám bề mặt lên bản vẽ. Trình bày được các phương pháp đo, đọc, sử dụng, bảo quản các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến trong ngành cơ khí.

    - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	I

  II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 IX

X

XI


	Khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép. 

1. Khái niệm về lắp lẫn trong ngành cơ khí.

2. Dung sai và sai lệch giới hạn.

3. Lắp ghép và các loại lắp ghép.

4. Hệ thống dung sai.

5. Sơ đồ lắp ghép. 
Thời gian: 0.5 giờ

Dung sai lắp ghép các bề mặt trơn. 

1. Hệ thống dung sai lắp ghép.

2. Cách ghi kích thước có sai lệch giới hạn trên Bản vẽ chi tiết và trên bản vẽ lắp

3. Các bảng dung sai

Cách sử dụng các hình thức lắp ghép. 

1. Lắp ghép có độ dôi.

2. Lắp ghép có độ hở.

3. Lắp ghép trung gian.

Dung sai hình dạng và vị trí của các bề mặt, nhám bề mặt. 

1. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sai số trong quá trình gia công.

2. Sai số về kích thước.

3. Sai số về hình dạng và vị trí giữa các bề mặt của chi tiết gia công.

4. Nhám bề mặt.

5. Kiểm tra

Dung sai góc – dung sai kích thước, hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.

1. Dung sai góc.

2. Dung sai kích thước không chỉ dẫn.

3. Dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.

Dung sai chi tiết điển hình. 

1. Dung sai ren.

2. Dung sai lắp ghép then và then hoa.

3. Dung sai lắp ghép ổ lăn.

Chuỗi kích thước.

1. Khái niệm cơ bản.

2. Giải chuỗi kích thước.

Cơ sở đo lường kỹ thuật.

1. Khái niệm về đo lường kỹ thuật.
Thời gian: 0.5 giờ
2. Các loại dụng cụ đo và phương pháp đo.
Dụng cụ đo có khắc vạch, dụng cụ đo có mặt số.

1. Dụng cụ đo có khắc vạch.
2. Dụng cụ đo có bề mặt số (đồng hồ so)
3.Kiểm tra

Calíp.

1. Calíp nút.
2. Calíp hàm

Dụng cụ đo góc.

1. Đo góc bằng phương pháp đo trực tiếp.
2. Đo góc bằng phương pháp đo gián tiếp.
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* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính bằng giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép.

Mục tiêu

- Trình bày được bản chất của tính đổi lẫn trong lắp ghép.

- Liệt kê được các loại lắp ghép.

- Phân biệt được các hệ thống dung sai.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Khái niệm về lắp lẫn trong ngành cơ khí. 
Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Bản chất của tính lắp lẫn.

1.2. Ý nghĩa của tính lắp lẫn.

2. Dung sai và sai lệch giới hạn.
 Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Kích thước danh nghĩa.

2.2. Kích thước thực.

2.3. Kích thước giới hạn.

2.4. Dung sai.

2.5. Sai lệch giới hạn.

3. Lắp ghép và các loại lắp ghép. 
Thời gian: 1.0 giờ
3.1. Lắp ghép có độ hở.

3.2. Lắp ghép có độ dôi.

3.3. Lắp ghép trung gian( có thể có độ hở hoặc có độ dôi).

4. Hệ thống dung sai. 
Thời gian: 1.0 giờ
4.1. Hệ thống lỗ.

4.2. Hệ thống trục.

5. Sơ đồ lắp ghép. 
Thời gian: 1.0 giờ
Chương 2: Dung sai lắp ghép các bề mặt trơn
Mục tiêu

- Trình bày được các qui định lắp ghép của hệ thống dung sai lắp ghép các bề mặt trơn theo tiêu chuẩn Việt nam (TCVN2244-99)

- Ghi và đọc được các giá trị dung sai trên bản vẽ.

- Tra thành thạo các bảng tra dung sai (theo TCVN 2245-99).

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Hệ thống dung sai lắp ghép.
Thời gian: 1 giờ
1.1. Hệ cơ bản.

1.2. Cấp chính xác.

1.3. Nhiệt độ tiêu chuẩn.

1.4. Khoảng kích thước.

1.5. Sai lệch cơ bản.

1.6. Bảng dung sai tiêu chuẩn.

2. Cách ghi kích thước có sai lệch giới hạn trên bản vẽ chi tiết và trên bản vẽ lắp
Thờigian: 1.5 giờ
2.1. Ghi theo ký hiệu.

2.1. Ghi bằng trị số các sai lệch.

3. Các bảng dung sai
Thời gian: 1.5 giờ
3.1. Cấu tạo và cách tra bảng dung sai TCVN 2245-99.

3.2. Thí dụ ứng dụng.
Chương 3: Cách sử dụng các hình thức lắp ghép.
- Phân tích được đặc điểm, công dụng của các hình thức lắp ghép.

- Chọn được kiểu lắp tiêu chuẩn cho các mối ghép thông dụng.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Lắp ghép có độ dôi.
Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Ký hiệu và công dụng.

1.2. Chọn kiểu lắp ghép có độ dôi.

2. Lắp ghép có độ hở.
Thời gian:0.5 giờ
2.1. Ký hiệu, công dụng.

2.2. Chọn kiểu lắp ghép có độ hở.

3. Lắp ghép trung gian.
Thời gian: 1.0 giờ
3.1. Ký hiệu, công dụng.

3.2. Chọn kiểu lắp ghép trung gian.

Chương 4: Dung sai hình dạng và vị trí của các bề mặt, nhám bề mặt.
Mục tiêu:


- Xác định được các nguyên nhân chủ yếu gây ra sai số trong quá trình gia công

- Nhận biết được đặc điểm của các dạng sai lệch về hình dáng, vị trí, độ nhám bề mặt.

- Phân tích được các kí hiệu về dung sai hình dáng, vị trí, độ nhám bề mặt trên bản vẽ.

- Ghi được các kí hiệu về dung sai hình dáng, vị trí, độ nhám bề mặt lên bản vẽ.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sai số trong quá trình gia công. 


Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Khái niệm về độ chính xác gia công cơ khí.

1.2. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sai số trong quá trình gia công.

2. Sai số về kích thước. 
Thời gian: 0.5 giờ
3. Sai số về hình dạng và vị trí giữa các bề mặt của chi tiết gia công. 


Thời gian: 1 giờ
3.1. Sai số và dung sai hình dạng.

3.2. Sai số và dung sai vị trí.

3.3. Các dấu hiệu và ký hiệu dung sai hình dạng và vị trí.

3.4. Cấu tạo và cách tra bảng dung sai hình dạng và vị trí.

4. Nhám bề mặt.
Thời gian: 1 giờ
4.1. Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt.

4.2. Cách ghi ký hiệu nhám bề mặt.

5. Kiểm tra
Thời gian: 1 giờ
Chương 5: Dung sai góc, dung sai về kích thước, hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.
Mục tiêu:

- Phân biệt được dung sai góc, dung sai về kích thước, hình dáng, vị trí các bề mặt không chỉ dẫn.

- Tra được dung sai góc, dung sai các bề mặt không chỉ dẫn.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Dung sai góc.
Thời gian: 1 giờ
1.1. Khái niệm về góc thông dụng

1.2. Dung sai góc.

2. Dung sai kích thước không chỉ dẫn.
Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Kích thước tự do.

2.2. Sai lệch giới hạn những kích thước có dung sai không chỉ dẫn

3. Dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.
Thời gian: 0.5 giờ
3.1. Khái niệm về dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.

3.2. Tra bảng dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.

Chương 6: Dung sai các chi tiết điển hình.
Mục tiêu:

- Xác định được dung sai các chi tiết điển hình và các kích thước cần chú ý khi chế tạo.

- Giải thích được các thông số về dung sai của một số chi tiết điển hình. 

- Tra thành thạo các bảng tra dung sai lắp ghép các chi tiết điển hình.

- Chọn được kiểu lắp cho các mối ghép điển hình

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Dung sai ren.
Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Khái niệm.

1.2. Các kích thước cơ bản của ren tam giác hệ mét.

1.3. Hệ thống dung sai ren tam giác hệ mét.

2. Dung sai lắp ghép then và then hoa.
Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Dung sai lắp ghép then bằng.

2.2. Dung sai lắp ghép then hoa.

3. Dung sai lắp ghép ổ lăn.
Thời gian: 1.0 giờ
3.1. Khái niệm.

3.2. Kích thước cơ bản của ổ lăn.


3.3. Dung sai lắp ghép ổ lăn.

Chương 7: Chuỗi kích thước.
Mục tiêu:

-  Trình bày được nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước trên bản vẽ chế tạo

- Giải thích được phương pháp ghi kích thước trong bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.

- Thiết lập và giải được bài toán chuỗi kích đơn giản.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Khái niệm cơ bản.
Thời gian: 1.0 giờ
1.1. Định nghĩa chuỗi kích thước.

1.2. Phân loại chuỗi kích thước.

2. Giải chuỗi kích thước.
Thời gian: 4.0 giờ
Chương 8: Cơ sở đo lường kỹ thuật.
Mục tiêu:

-  Trình bày được các phương pháp đo.

-  Phân biệt được các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến dùng trong ngành cơ khí.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập. 
1. Khái niệm về đo lường kỹ thuật.
Thời gian: 0.5 giờ
2. Các loại dụng cụ đo và phương pháp đo.
Thời gian: 0.5 giờ
Chương 9: Dụng cụ đo có khắc vạch, dụng cụ đo có mặt số.
Mục tiêu:

- Giải thích được công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phương pháp sử dụng và bảo quản các dụng cụ đo có khắc vạch, có du xích (thước lá, thước cặp, pame, đồng hồ so).

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Dụng cụ đo có khắc vạch.
 Thời gian: 2.0 giờ
1.1. Thước không có thước phụ.


1.2. Thước có thước phụ.

1.2. 1. Thước cặp.

1.2. 2. Thước đo chiều sâu chiều cao.

1.3. Pame.

1.3.1. Pame đo ngoài.

1.3.2. Pame đo trong.

1.3.3. Pame đo sâu.

2. Dụng cụ đo có bề mặt số (đồng hồ so)
Thời gian: 1.0 giờ
2.1. Phân loại.

2.2. Cấu tạo nguyên lý làm việc và công dụng.

2.3. Cách sử dụng và bảo quản.
3.Kiểm tra







   Thời gian: 1.0 giờ
Chương 10: Calíp.
Mục tiêu:

- Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng và bảo quản calíp.

- Phân biệt được độ chính xác của calip.

- Sử dụng thành thạo calíp để đo kiểm.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Calíp nút.
Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Cấu tạo, công dụng.

1.2. Cách sử dụng và bảo quản.

2. Calíp hàm.
Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Cấu tạo và công dụng.

2.2. Cách sử dụng và bảo quản.

Chương 11: Dụng cụ đo góc.

Mục tiêu:

- Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ đo góc.

- Phân biệt được độ chính xác của dụng cụ đo góc.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo góc để đo kiểm.

1. Đo góc bằng phương pháp đo trực tiếp.
Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Đo góc bằng góc mẫu, êke, calíp côn.

1.2. Đo góc bằng thước đo góc vạn năng.

2. Đo góc bằng phương pháp đo gián tiếp.
Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Đo góc côn ngoài.

2.2. Đo góc côn trong.

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

- Vật liệu:

+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu đa phương tiện

+ Máy vi tính

+ Các thiết bị kéo nén, uốn, xoắn

- Học liệu:

+ Giáo trình Dung sai – Kỹ thuật đo.

+ Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.

+ Đĩa CD mô phỏng.

- Nguồn lực khác:

+ Phòng thực hành.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Phương pháp đánh giá: 

Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

2.  Nội dung đánh giá:

+ Kiến thức: Bản chất của tính đổi lẫn trong lắp ghép. Giải thích  hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244-2245. Vận dụng để tra, tính toán dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, độ nhám bề mặt và dung sai lắp ghép các mối ghép thông dụng. Dung sai một số chi tiết điển hình và các kích thước cần chú ý khi chế tạo. Các phương pháp đo, đọc, sử dụng, bảo quản các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến trong ngành cơ khí.

+ Kỹ năng: Ghi dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, nhám bề mặt lên bản vẽ. Chọn kiểu lắp cho các mối ghép điển hình. Sử dụng được các loại dụng cụ đo thông dụng trong ngành cơ khí. Lập và giải bài toán chuổi kích đơn giản.


+ Thái độ: Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1.  Phạm vi áp dụng:

- Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.


- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 

 
- Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.


- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Trọng tâm của môn học  là bài 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

4. Tài liệu tham khảo: 

 [1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật.. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí.. NXB KHKT 2009.

Các bảng tiểu chuẩn Việt Nam (TCVN) về dung sai lắp ghép.

[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.. NXB GD 2005.

[4] TS Ninh Đức Tốn.  Bài tập kỹ thuật đo. NXB GD 2008.

[5] PGS Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép. NXB KHKT 2003. 
[6] PGS.TS Ninh Đức Tốn. Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường. NXB GD 2002.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: NGUYÊN LÝ – CHI TIẾT MÁY
Mã số của môn học: 
Thời gian của môn học: 45 giờ.  (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)                     
I. Vị trí, tính chất của học phần:
- Vị trí: Môn học Nguyên Lý-Chi Tiết Máy được bố trí sau khi sinh viên đã học xong tất cả các môn học, mô-đun: vẽ kỹ thuật, vật liệu học, cơ lý thuyết, sức bền vật liệu, Autocad, dung sai– kỹ thuật đo. Môn học bắt buộc trước khi sinh viên học các môn học chuyên môn. 

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc, vừa mang tính chất lý thuyết và thực nghiệm. Là môn học giúp cho sinh viên có khả năng tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các chi tiết máy hoặc bộ phận máy thông dụng đơn giản.


II. Mục tiêu học phần:
  
- Kiến thức: Nêu lên được tính chất, công dụng một số cơ cấu và bộ truyền cơ bản trong các bộ phận máy thường gặp. 

  
- Kỹ năng: Phân biệt được cấu tạo, phạm vi sử dụng, ưu khuyết điểm của các chi tiết máy thông dụng để lựa chọn và sử dụng hợp lý.  Phân tích động học các cơ cấu và bộ truyền cơ khí thông dụng.  Xác định được các yếu tố gây ra các dạng hỏng đề ra phương pháp tính toán, thiết kế hoặc thay thế, có biện pháp sử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy. Vận dụng những kiến thức của môn học tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các chi tiết máy hoặc bộ phận máy thông dụng đơn giản.

- Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII
	Phần I. Nguyên lý máy

Bài mở đầu.

1. Vị trí của môn học.

2. Đối tượng nghiên cứu.

3. Nội dung môn học.

4. Phương pháp nghiên cứu.

Cấu tạo cơ cấu

1. Những khái niệm cơ bản.

2. Bậc tự do của cơ cấu.

3. Xếp loại cơ cấu phẳng.

Động học cơ cấu

1. Mục đích, nhiệm vụ và phương. pháp nghiên cứu. 
2. Phân tích động học cơ cấu loại hai.
Phân tích lực trên cơ cấu phẳng

1. Khái niệm.
2. Lực quán tính.
3. Phản lực ở các khớp động.
4. Lực ma sát.
Động lực học máy
1. Khái niệm chung.
2. Phương trình chuyển động của máy.
3. Chuyển động thật của máy.
Cơ cấu khớp loại thấp
1. Khái niệm.
2. Đặc điểm chuyển động.
Cơ cấu khớp loại cao

1. Khái niệm chung.
2. Cơ cấu cam.

3. Cơ cấu bánh răng.
4. Bánh răng trụ có hai trục song song.

5. Bánh răng trụ có hai trục chéo nhau.

6. Bánh răng nón.

7. Cơ cấu các đăng.

8. Hệ thống bánh răng. 

9. Kiểm tra

Phần II. Chi tiết máy

Mối ghép đinh tán

1. Khái niệm chung.

2. Điều kiện làm việc của mối ghép.

3. Vật liệu làm đinh tán.

4. Tính toán mối ghép đinh tán.

Mối ghép hàn

1. Khái niệm chung.

2. Vật liệu và ứng suất cho phép.

3. Tính toán mối ghép hàn.

Mối ghép then và trục then

1. Then.

2. Trục then.

Mối ghép ren

1. Khái niệm chung.

2. Ren.

3. Các chi tiết thường dùng trong mối ghép ren.

Bộ truyền động đai

1. Khái niệm chung.

2. Kết cấu các loại đai.

3. Những vấn đề cơ bản trong lý thuyết truyền động đai.
4. Tính toán bộ truyền động đai.
5. Kết cấu bánh đai.
6. Trình tự thiết kế bộ truyền.
Truyền động bánh răng

1. Khái niệm chung.
2. Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng.
3. Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng.
4. Bộ truyền bánh răng nón.
5. Vật liệu và ứng suất cho phép.
6. Hiệu suất và bôi trơn.
7. Trình tự thiết kế bộ truyền.
Truyền động trục vít-bánh vít

1. Khái niệm chung.
2. Những thông số động học của bộ truyền.
3. Các dạng hỏng và các chỉ tiêu tính toán bộ truyền.
Truyền động xích 

1. Khái niệm chung.
2. Những thông số cơ bản của truyền động xích.
3. Các dạng hỏng bôi trơn và hiệu suất.
4. Tính toán bộ truyền xích.
5. Trình tự thiết kế bộ truyền xích.
Trục

1. Khái niệm chung.
2. Các dạng hỏng trục – Vật liệu chế tạo trục.
3. Tính toán trục.
Ổ trục

1. Ổ trượt.
2. Ổ lăn. 
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1

	
	Cộng
	45
	43
	
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính bằng giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Phần I. Nguyên lý máy

Bài mở đầu


Mục tiêu

+ Xác định được đối tượng nghiên cứu của môn học.

+ Nắm được phương pháp nghiên cứu.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Vị trí của môn học.


2. Đối tượng nghiên cứu.
Thời gian: 0.25 giờ
2.1. Máy.

2.2. Cơ cấu.

3. Nội dung môn học.


3.1. Nội dung cơ bản.

3.2. Mô hình nghiên cứu.

4. Phương pháp nghiên cứu.
Thời gian: 0.25 giờ
Chương 1: Cấu tạo cơ cấu


Mục tiêu

+ Xác định được bậc tự do của cơ cấu.

+ Phân tích được và xếp loại cơ cấu phẳng.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Những khái niệm cơ bản.




Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Bậc tự do của cơ cấu.

1.2. Khâu.

1.3. Sự nối động, khớp động.

1.4. Chuỗp và cơ cấu.

2. Bậc tự do của cơ cấu.







2.1. Cơ cấu phẳng.

2.2. Cơ cấu không gian.

2.3. Bậc tự do thừa.

2.4. Khâu dẫn, ý nghĩa của bậc tự do cơ cấu.

3. Xếp loại cơ cấu phẳng.





Thời gian: 0.25 giờ
3.1. Nguyên lý tạo thành cơ cấu.

3.2. Xếp loại nhóm.

3.3. Xếp loại cơ cấu.

Chương 2: Động học cơ cấu


Mục tiêu:

+ Phân tích được động học cơ cấu loại 2 bằng phương pháp: giải tích, chuyển vị, đồ thị.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Mục đích, nhiệm vụ và phương. pháp nghiên cứu. 
Thời gian: 0.25 giờ
2. Phân tích động học cơ cấu loại hai.



Thời gian: 0.75 giờ
2.1. Phương pháp vẽ.

2.2. Bài toán chuyển vị.

2.3. Bài toán vận tốc.

2.4. Phương pháp giải tích.

2.5. Xác định chuyển vị.

2.6. Xác định vận tốc.

2.7. Phương pháp đồ thị.

2.8. Đồ thị chuyển vị.

2.9. Đồ thị vận tốc.
Chương 3: Phân tích lực trên cơ cấu phẳng
Mục tiêu:

+ Xác định được hợp lực quán tính.

+ Phân tích lực trên cơ cấu khâu phẳng, áp lực trên nhóm Átxua loại 2

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm.






Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Phân loại các lực tác dụng lên cơ cấu.

1.2. Các xác định.

2. Lực quán tính.







2.1. Khâu tịnh tiến.

2.2. Khâu quay.

2.3. Khâu chuyển động song phẳng.

3. Phản lực ở các khớp động.




Thời gian: 0.5 giờ
3.1. Điều kiện tĩnh định.

3.2. Xác định phản lực cơ cấu loại 2.

3. Lực ma sát.






Thời gian: 1.0 giờ
3.1.Định nghĩa.

3.2. Ma sát trong khớp tịnh tiến.

3.3. Ma sát trong dây đai.

3.4. Ma sát ướt.
Chương 4: Động lực học máy
Mục tiêu:

+ Phân tích được chuyển động thực của máy.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Khái niệm chung.





Thời gian: 0.25 giờ
2. Phương trình chuyển động của máy.


Thời gian: 0.5 giờ
3. Chuyển động thật của máy.




Thời gian: 0.25 giờ
Chương 5: Cơ cấu khớp loại thấp
Mục tiêu:

+ Trình bày được biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề.

+ Phân tích được đặc điểm về quỹ đạo và chuyển vận tốc của cơ cấu 4 khâu bản lề.

+ Phân tích được miền tự hãm của tay quay.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm.






Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Định nghĩa và công dụng.

1.2. Đặc điểm và các dạng của cơ cấu 4 khâu bản lề.
2. Đặc điểm chuyển động.




Thời gian: 1.75 giờ
2.1. Đặc điểm về quỹ đạo.

2.2. Cơ cấu 4 khâu bản lề.

2.3. Một số biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề.

2.4. Đặc điểm về chuyền vận tốc.

2.5. Cơ cấu 4 khâu bản lề.

2.6. Ứng dụng vào các cơ cấu biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề.

2.7. Miền tự hãm của tay quay.

Chương 6: Cơ cấu khớp loại cao
Mục tiêu:

+ Phân tích được chuyển động các cơ cấu: Cơ cấu cam; Các cơ cấu bánh răng; Cơ cấu các đăng.

+ Phân tích được điều kiện ăn khớp của bánh răng thân khai.

+ Phân tích được chuyển động của hệ bánh răng.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm chung.






2. Cơ cấu cam.






Thời gian: 1.0 giờ
2.1. Định nghĩa, phân loại.

2.2. Phân tích cơ cấu cam.

2.3. Phân tích động học cơ cấu cam.

2.4. Phân tích lực cơ cấu cam.

2.5. Tổng hợp cơ cấu cam.

2.6. Quy luật chuyển động cần.

3. Cơ cấu bánh răng.





Thời gian: 1.0 giờ
3.1. Khái niệm, phân loại.

3.2. Động học cơ cấu bánh răng.

3.3. Bánh răng thân khai.

3.3.1. Cấu tạo và tính chất.

3.3.2. Đường thân khai phù hợp với định lý ăn khớp.

3.3.3. Điều kiện ăn khớp bánh răng thân khai.

3.3.4. Bánh răng thanh răng.

3.3.5. Chế tạo bánh răng thân khai.

3.3.6. Bánh răng ăn khớp trong.




9. Kiểm tra






Thời gian 1.0 giờ
Phần II. Chi tiết máy

Chương 7: Mối ghép đinh tán
Mục tiêu:

+ Trình bày được ưu khuyết điểm, cấu tạo, phạm vi sử dụng của mối ghép đinh tán.

+ Phân tích được điều kiện làm việc, phương pháp lựa chọn sử dụng hợp lý mối ghép chắc.

+ Xây dựng được các công thức tính toán, kiểm tra hoặc thiết kế mối ghép.

+ Vận dụng được để tính toán các bài tập.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm chung.




Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Cấu tạo và phân loại mối ghép.

1.2. Phạm vi sử dụng ưu và khuyết điểm.

2. Điều kiện làm việc của mối ghép.


Thời gian: 0.25 giờ
3. Vật liệu làm đinh tán.




Thời gian: 0.25 giờ
4. Tính toán mối ghép đinh tán.



Thời gian: 0.25 giờ
4.1. Mối ghép chồng một hàng đinh.

4.2. Mối ghép nhiều hàng đinh.

4.3. Ứng suất cho phép 

Chương 8: Mối ghép hàn
Mục tiêu:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và cách phân loại mối ghép hàn.

+ Phân tích được điều kiện làm việc, các dạng hỏng để sử dụng mối ghép hàn hợp lý.

+ Xây dựng được các công thức tính toán, kiểm tra hoặc thiết kế mối ghép hàn.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Khái niệm chung.







1.1. Định nghĩa và phân loại.

1.2. Ưu và khuyết điểm.

2. Vật liệu và ứng suất cho phép.



Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Vật liệu.
2.2. Ứng suất cho phép
3. Tính toán mối ghép hàn.




Thời gian: 0.5 giờ
3.1. Mối hàn giáp nối.
3.2. Mối hàn chồng.
Chương 9: Mối ghép then và trục then
Mục tiêu:

+ Trình bày được cấu tạo, ưu khuyết điểm và phạm vi sử dụng mối ghép then và trục then .

+ Phân tích được điều kiện làm việc, để lựa chọn, sử dụng hợp lý các phương pháp tính toán, kiểm tra mối ghép . 

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Then.







Thời gian:0.5 giờ
1.2. Định nghĩa và phân loại.

1.3. Khái niệm.

1.4. Phạm vi ứng dụng.

1.5. Các loại then.

1.6. Tính then bằng 

2. Trục then.







Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Khái niệm.

2.2. Ưu và khuyết điểm.

2.3. Tính toán mối ghép trục then.

Chương 10: Mối ghép ren

Mục tiêu:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, ưu khuyết điểm và cấu tạo các loại ren.

+ Phân tích được điều kiện làm việc, các dạng hỏng nhằm sử dụng hợp lý mối ghép .

+ Xây dựng được các công thức tính toán bu lông  ghép lỏng và bu lông ghép chặt đơn.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm chung.





Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Cấu tạo và phân loại.
1.2. Ưu và khuyết điểm.

2. Ren.







Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Các thông số cơ bản của ren.

2.2. Các loại ren thông dụng.

3. Các chi tiết thường dùng trong mối ghép ren.

Thời gian: 0.25 giờ
Chương 11: Bộ truyền động đai

Mục tiêu:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền động đai.

+ Phân tích được điều kiện làm việc, phương pháp tính toán thiết kế đai.

+ Lựa chọn phương án thiết kế hợp lý.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm chung.





Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Phương pháp truyền động.

1.2. Ưu và khuyết điểm.

1.3. Các kiểu truyền động đai.

1.4. Phương pháp điều chỉnh sức căng đai.

2. Kết cấu các loại đai.




 Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Vật liệu làm đai.

2.2. Đai dẹt.

2.3. Các phương pháp nối đai.

2.4. Đai thang.

3. Những vấn đề cơ bản trong lý thuyết truyền động đai.  Thời gian: 0.25 giờ
3.1. Các thông số hình học.

3.2. Lực tác dụng lên đai.

3.3. Ứng suất sinh ra trong bộ truyền.

3.4. Sự trượt của đai.

3.5. Đường cong trượt và đường cong hiệu suất.

4. Tính toán bộ truyền động đai.



Thời gian: 1.5 giờ
4.1. Tính toán bộ truyền động đai theo khả năng kéo.

4.2. Tính đai theo độ bền lâu.

5. Kết cấu bánh đai.





Thời gian: 0.5 giờ
6. Trình tự thiết kế bộ truyền.



Thời gian: 4 giờ
Chương 12: Truyền động bánh răng
Mục tiêu:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền bánh răng.

+ Phân tích được điều kiện làm việc, dạng hỏng và biết cách khắc phục để nâng cao độ bền cho bộ truyền.

+ Xây dựng được các công thức tính toán, thiết kế của bộ truyền động bánh răng.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm chung.





Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Nguyên lý làm việc.

1.2. Phân loại.

1.3. Ưu và khuyết điểm – Phạm vi sử dụng.

1.4. Độ chính xác.

1.5. Kết cấu bánh răng.

1.6. Tải trọng tính.

2. Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng.


Thời gian: 5.0 giờ
2.1. Các thông số hình học của bánh răng trụ thẳng.

2.2. Tải trọng tĩnh.

2.3. Ứng suất.

2.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán.

2.5. Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng.

3. Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng.


Thời gian: 4.5 giờ
3.1. Khái niệm chung.
3.2. Lực tác dụng.
3.3. Đặc điểm của răng nghiêng.
3.4. Tính bền tiếp xúc bánh răng trụ răng nghiêng.
3.5. Tính bền uốn bánh răng trụ răng nghiêng.
Chương 13: Truyền động trục vít-bánh vít
Mục tiêu:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền trục vít - bánh vít.

+ Phân tích được điều kiện làm việc, chọn được vật liệu biết các biện pháp khắc phục các dạng hỏng.

+ Xây dựng được các công thức tính toán thiết kế bộ truyền theo sức bền tiếp xúc và uốn.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm chung.





Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Cấu tạo và phân loại.

1.2. Ưu và khuyết điểm.

2. Những thông số động học của bộ truyền.


Thời gian: 0.25 giờ
2.1. Vận tốc và tỷ số truyền.
2.2. Vận tốc trượt.
2.3. Lực tác dụng lên bộ truyền.
3. Các dạng hỏng và các chỉ tiêu tính toán bộ truyền.
Thời gian: 1.5 giờ
4. Kiểm tra






Thời gian: 2.0 giờ



Chương 14: Truyền động xích
Mục tiêu:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền xích.

+ Phân tích được điều kiện làm việc, các biện pháp khắc phục các dạng hỏng.

+ Xây dựng được các công thức tính toán thiết kế bộ truyền theo áp suất cho phép và kiểm tra số lần va đập của xích.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Khái niệm chung.





Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc.
1.2. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.

1.3. Phân loại xích.

2. Những thông số cơ bản của truyền động xích.

Thời gian: 0.25 giờ
3. Các dạng hỏng bôi trơn và hiệu suất.



3.1. Các dạng hỏng và biện pháp khắc phục.

3.2. Bôi trơn xích, hiệu suất.

4. Tính toán bộ truyền xích.



Thời gian: 1.0 giờ
4.1. Tính theo áp suất cho phép.

4.2. Kiểm nghiệm số lần va đập trong một giây.
5. Trình tự thiết kế bộ truyền xích.



Thời gian: 2.5 giờ
Chương 15: Trục
Mục tiêu:

+ Trình bày được công dụng và phân loại kết cấu trục.

+ Phân tích được các dạng hỏng, biết cách định vị các chi tiết máy trên trục và các biện pháp nâng cao sức bền mỏi của trục.

+ Xây dựng được các công thức tính toán thiết kế trục.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Khái niệm chung.





Thời gian: 0.25 giờ

1.1. Công dụng.

1.2. Phân loại.

1.3. Kết cấu trục.

2. Các dạng hỏng trục – Vật liệu chế tạo trục.

Thời gian: 0.25 giờ
2.1. Các dạng hỏng của trục.

2.2. Vật liệu chế tạo trục.

3. Tính toán trục.





Thời gian: 3.5 giờ
3.1. Tính sơ bộ.

3.2. Tính gần đúng.

3.3. Tính kiểm nghiệm trục.

Chương 16: Ổ trục 
Mục tiêu:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, phân loại, ưu khuyết điểm, cấu tạo của ổ trượt và ổ lăn.

+ Phân tích được các dạng hỏng và tình hình làm việc của ổ.

+ Lựa chọn được kết cấu ổ trượt và phương pháp tính để chọn ổ lăn hợp lý.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

1. Ổ trượt.







Thời gian: 1.0 giờ
1.1. Khái niệm.

1.2. Tính toán ổ trượt.

1.3. Ổ lăn. 

2. Khái niệm.






Thời gian: 1.0 giờ
2.1. Bôi trơn và che kín ổ lăn.

2.2. Tính toán ổ lăn.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
- Vật liệu:

+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu đa phương tiện

+ Máy vi tính

+ Các thiết bị kéo nén, uốn, xoắn

- Học liệu:

+ Giáo trình Nguyên lý – Chi tiết máy.

+ Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.

+ Đĩa CD mô phỏng.

- Nguồn lực khác:

+ Phòng thực hành.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Phương pháp đánh giá: 

Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

2. Nội dung đánh giá:

+ Kiến thức: Tính chất, công dụng một số cơ cấu và bộ truyền cơ bản trong các bộ phận máy thường gặp. Cấu tạo, phạm vi sử dụng, ưu khuyết điểm của các chi tiết máy thông dụng để lựa chọn và sử dụng hợp lý. Phân tích động học các cơ cấu và bộ truyền cơ khí thông dụng. Các yếu tố gây ra các dạng hỏng đề ra phương pháp tính toán, thiết kế hoặc thay thế, có biện pháp sử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy.

+ Kỹ năng: Tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các chi tiết máy hoặc bộ phận máy thông dụng đơn giản.
+ Thái độ: Phải dự lớp trên 80% số giờ, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

- Chương trình môn học sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Mỗi chương đều có những bản vẽ cần thiết kèm theo, mô hình hoặc chi tiết thực hoặc những hình động để sinh viên xem xét, phân tích để hiểu bài và nắm vững kiến thức hơn.

- Giáo viên cần tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tế, xuống các máy để hiểu về hình dáng, công dụng kết cấu, các chuyển động của kết cấu để sinh viên so sánh với bài học.

- Trong bài giảng của môn Nguyên lý máy – Chi tiết máy có các công thức, chuyển động liên quan đến các môn cơ sở, giáo viên nên nhắc lại một lần nữa để sinh viên nắm vững hơn trong quá trình học.

- Chọn bài ở mỗi chương tập cho học sinh làm ở nhà phải thực hiện được mục đích: củng cố lý thuyết, bồi dưỡng phương pháp phân tích và phương pháp tính toán, cách giải quyết bài toán theo yêu cụ thể của đề bài v.v….Cách chọn lựa kết cấu và sử dụng hợp lý, chọn lựa số lượng bài tập vừa đủ và mức độ vừa sức trong cách giải.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

- Trọng tâm của môn học là chương 2,3,4,6 phần A nguyên lý máy và chương 5,6,7,8,9,10 phần B chi tiết máy cần có biện pháp giảng dạy, học tập để cũng cố và nắm vững hai phần đó cả lý thuyết lẫn thực hành (bài tập) của môn Nguyên lý - chi tiết máy.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1] Đặng Thế Huy
- Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM – 2007. 

[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
Mã số của môn học: 
Thời gian của môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
   
I. Vị trí, tính chất của học phần:
- Vị trí: Môn học bắt buộc sau khi sinh viên học Nguyên Lý-Chi Tiết Máy . 

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc giúp áp dụng tính chất lý thuyết vào thực nghiệm.  Là môn học giúp cho sinh viên có khả năng tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các chi tiết máy hoặc bộ phận máy thông dụng đơn giản.


II. Mục tiêu học phần:
  
- Kiến thức: Tính toán được các thông số cơ bản của hệ truyền động như chọn được động cơ truyền dẫn phù hợp, phân phối tỷ số truyền động hợp lý theo yêu cầu thiết kế; xác định được công suất, mômen và số vòng quay trên các trục. Thiết kế được các bộ truyền đai, bộ truyền xích và bộ truyền bánh răng theo yêu cầu và đảm bảo các chỉ tiêu thiết kế. Thiết kế được các trục đảm bảo độ bền; tính và chọn then phù hợp với kết cấu.

 
- Kỹ năng: Tính toán, chọn được các ổ đỡ; thiết kế vỏ hộp đảm bảo độ bền, độ cứng vững, kết cấu hợp lý theo chỉ tiêu thiết kế máy. Giải thích được kết cấu sản phẩm, ứng dụng thực tế của sản phẩm.

  
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Mở đầu. Giới thiệu hệ thống dẫn động cơ khí – Giao đề tài
	3
	
	3
	

	2
	Chương 1. Tính toán các thông số cơ bản của hệ dẫn động 
	6
	
	6
	

	3
	Chương 2. Thiết kế các bộ truyền


	12
	
	12
	

	4
	Chương 3. Thiết kế các trục, tính và chọn then
	9
	
	9
	

	5
	Chương 4. Lựa chọn ổ và nối trục
	3
	
	3
	

	6
	Chương 5. Thiết kế vỏ hộp và bôi trơn hộp giảm tốc
	6
	
	6
	

	7
	Chương 6. Vẽ bản vẽ lắp, bản vẽ chế tạo chi tiết
	6
	
	6
	

	
	Tổng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết

Mở đầu. Giới thiệu hệ thống dẫn động cơ khí – Giao đề tài

1. Chức năng, phân loại và yêu cầu của hệ thống dẫn động cơ khí

2. Hộp giảm tốc

3. Giới thiệu các bộ truyền điển hình

4. Phân phối tỷ số truyền và hiệu suất các bộ truyền

Chương 1. Tính toán các thông số cơ bản của hệ dẫn động 

1.1 Chọn động cơ điện

1.1.1 Xác định công suất yêu cầu

1.1.2 Xác định sơ bộ số vòng quay đồng bộ của động cơ điện

1.1.3 Chọn động cơ điện
1.2 Tính toán động học
1.2.1 Xác định tỉ số truyền của hệ dẫn động

1.2.2 Phân phối tỉ số truyền của hệ dẫn động cho các bộ truyền

1.2.3 Xác định công suất, mômen và số vòng quay trên các trục: lập bảng thông số theo mẫu                    

Chương 2. Thiết kế các bộ truyền

2.1 Thiết kế bộ truyền đai thang (hoặc đai dẹt)

2.1.1 Chọn loại đai và tiết diện đai 

2.1.2 Xác định các thông số của bộ truyền

2.1.3 Xác định số đai Z

2.1.4 Xác định lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục

2.2 Thiết kế bộ truyền xích 

2.2.1 Chọn loại xích

2.2.2 Xác định các thông số của xích và bộ truyền

2.2.3 Tính kiểm nghiệm xích về độ bền

2.2.4 Đường kính đĩa xích

2.2.5 Xác định lực tác dụng lên trục

2.3 Thiết kế bộ truyền bánh răng

2.3.1 Chọn vật liệu 

2.3.2 Xác định ứng suất cho phép

2.3.3 Tính toán bộ truyền cấp nhanh

2.3.4 Tính toán bộ truyền cấp chậm

Chương 3. Thiết kế các trục, tính và chọn then

3.1 Tính toán thiết kế trục

3.1.1 Chọn vật liệu

3.1.2 Xác định tải trọng tác dụng lên trục: vẽ sơ đồ lực tác dụng lên trục

3.1.3 Tính sơ bộ đường kính trục

3.1.4 Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực: vẽ phác sơ đồ hộp giảm tốc

3.1.5 Xác định đường kính và chiều dài các đoạn trục

3.2 Tính và chọn then

3.2.1 Chọn loại then

3.2.2 Tính kiểm nghiệm độ bền then
Chương 4. Lựa chọn ổ và nối trục

4.1 Tính toán, lựa chọn ổ

4.1.1 Chọn loại ổ lăn

4.1.2 Chọn sơ đồ kích thước ổ

4.1.3 Tính kiểm nghiệm khả năng tải của ổ

4.2 Chọn nối trục

4.2.1 Các thông số yêu cầu

4.2.2 Chọn nối trục, các thông số kích thước của nối trục

Chương 5. Thiết kế vỏ hộp và bôi trơn hộp giảm tốc

5.1 Thiết kế vỏ hộp giảm tốc

5.1.1 Kết cấu

5.1.2 Các kích thước cơ bản của vỏ hộp

5.2 Bôi trơn hộp giảm tốc

5.2.1 Các phương pháp bôi trơn

5.2.2 Các loại dầu bôi trơn

Chương 6. Vẽ bản vẽ lắp, bản vẽ chế tạo chi tiết

6.1 Vẽ các bản vẽ

6.2 Biên tập, chỉnh sửa

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
4. Các điều kiện khác: Báo cáo và bảo vệ đồ án
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

- Chương trình môn học sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Giáo viên cần tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tế, xuống các máy để hiểu về hình dáng, công dụng kết cấu, các chuyển động của kết cấu để sinh viên so sánh với bài học.

-Giáo viên nên nhắc lại một lần nữa để sinh viên nắm vững hơn  khi duyệt tiến độ.

-Cách chọn lựa kết cấu và sử dụng hợp lý, chọn các hệ số phù hợp.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Tài liệu Hướng dẫn thực hiện đồ án Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Khoa Cơ khí, trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, 2017.
[2]. Trịnh chất – Lê Văn Uyển. Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, tập I;  II. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2010.

[3]. Nguyễn Hữu Lộc. Cơ sở thiết kế máy. Nhà xuất bản ĐHQG TP. HCM, 2010.
[4]. Trịnh Chất. Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2008.

[5]. Nguyễn Trọng Hiệp. Chi tiết máy, tập I; II. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2009.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Mã số của học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)    
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: học phần được bố trí sau khi sinh viên học xong các học phần: Vẽ kỹ thuật, Vật liệu học, nguyên lý cắt gọt kim loại…
· Tính chất: là môn học chuyên ngành quan trọng trong ngành cơ khí.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về thiết kế một quy trình công nghệ để gia công một chi tiết nào đó; Chi tiết đó có thể dạng càng, dạng bạc. dạng hộp, bánh răng… Do vậy sinh viên phải thật nắm vững các kiến thức cơ bản như: hình học của dao cắt, vật liệu làm dao, chế độ cắt khi gia công, lực và công suất cắt. Hiểu biết các vấn đề định vị và kẹp chặt chi tiết khi gia công, biết cách tính sai số chuẩn và sai số kẹp chặt. Hiểu và vận dụng cách chọn lượng dư khi gia công cơ và quan trọng là nắm được qui trình công nghệ gia công các chi tiết điển hình. 
· Kỹ năng: Sinh viên hiểu biết và vận dụng sáng tạo các kiến thức môn học công nghệ chế tạo máy, biết tra sổ tay công nghệ chế tạo máy.

· Thái độ, chuyên cần: Sinh viên cần đi học đầy đủ và đúng giờ, có thái độ tích cực học tập ở lớp và làm đủ bài tập. Tích cực trao đổi với giảng viên những vấn đề còn vướng mắc.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2


	Bài mở đầu:

Chương 1. Những khái niệm cơ bản

Chương 2. Cơ sở lý thuyết cắt gọt kim loại

Chương 3. Chất lượng bề mặt chi tiết gia công

Chương 4. Độ chính xác gia công

Chương 5. Chuẩn

Thi giữa học phần

Chương 6. Các phương pháp gia công
	4

6
4

8

4
19

	4

6
4

7
4
18

	
	1

1

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:


Chương 1. Những khái niệm cơ bản




Thời gian:  4  giờ


Mục tiêu: Sinh viên trình bày được các thành phần của quy trình công nghệ
1.1 Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ  

1.1.1 Quá trình sản xuất

1.1.2 Quá trình công nghệ

1.2 Các thành phần của quy trình công nghệ

1.2.1 Nguyên công

1.2.2 Gá

1.2.3 Vị trí

1.2.4 Bước

1.2.5 Đường chuyển dao

1.2.6 Động tác

1.3 Sản lượng và các dạng sản xuất trong chế tạo cơ khí

1.3.1 Sản lượng

1.3.2 Các dạng sản xuất

Chương 2. Cơ sở lý thuyết cắt gọt kim loại


Thời gian:   6   giờ
Mục tiêu: Sinh viên trình bày được cơ sở vật lý quá trình cắt kim loại.
2.1 Khái niệm chung

2.1.1 Các chuyển động tạo hình bề mặt

2.1.2 Các phương pháp cắt gọt kim loại
2.1.3 Khái niệm cơ bản về dụng cụ cắt 

2.2 Vật liệu chế tạo dụng cụ cắt
2.2.1 Những yêu cầu đối với vật liệu chế tạo dụng cắt

2.2.2 Các lọai vật liệu chế tạo dụng cụ cắt

2.3 Cơ sở vật lý quá trình cắt kim loại

2.3.1 Quá trình tạo phoi và các dạng phoi

2.3.2 Hiện tượng cứng nguội (biến cứng )

2.3.3 Hiện tượng lẹo dao (phoi bám)

2.3.4 Hiện tượng nhiệt

2.3.5 Hiện tượng rung động

2.3.6 Hiện tượng mài mòn dao cắt và vấn đề tuổi bền dao

2.3.7 Lực cắt và công suất cắt

2.4 Hình dáng và thông số hình học của dao

2.4.1 Các bề mặt của phần cắt và các mặt phẳng tọa độ

2.4.2 Các góc của dao tiện ở trạng thái tĩnh

2.4.3 Ảnh hưởng gá dao và các chuyển động đến góc độ dao

2.5 Chế độ cắt (thông số cắt) 

2.5.1 Vận tốc cắt, lượng chạy dao, chiều sâu cắt

2.5.2 Xác định chế độ cắt khi gia công

Chương 3. Chất lượng bề mặt chi tiết gia công


Thời gian:  4  giờ
Mục tiêu: Sinh viên trình bày được Chất lượng bề mặt chi tiết gia công.

3.1 Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt gia công

3.2 Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới tính chất sử dụng của chi tiết máy

3.2.1 Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới tính chống mòn

3.2.2 Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới độ bền mỏi của chi tiết máy

3.2.3 Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới tính chống ăn mòn hóa học của chi tiết máy

3.2.4 Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới độ chính xác mối lắp

3.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng bề mặt

3.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt

3.3.2 Các yếu tố hưởng đến biến cứng bề mặt

3.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng suất dư bề mặt

3.4 Phương pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng bề mặt

3.4.1 Phương pháp bảo đảm chất lượng bề mặt

3.4.2 Các phương pháp tạo lớp cứng nguội bề mặt

Chương 4. Độ chính xác gia công




Thời gian:   8  giờ
Mục tiêu: Sinh viên trình bày được độ chính xác gia công.

4.1. Khái niệm và định nghĩa

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Định nghĩa

4.2. Tính chất của sai số gia công

4.2.1 Sai số hệ thống

4.2.2 Sai số ngẫu nhiên

4.3. Các phương pháp đạt độ chính xác gia công

4.3.1 Phương pháp cắt thử

4.3.2 Phương pháp tự động đạt kích thước trên máy công cụ đã điều chỉnh sẵn

4.4. Các nguyên nhân gây sai số gia công

4.4.1 Ảnh hưởng do biến dạng  của hệ thống công nghệ tới độ chính xác gia công

4.4.2 Ảnh hưởng của độ chính xác của máy tới độ chính xác gia công

4.4.3 Ảnh hưởng của sai số của đồ gá tới độ chính xác gia công

4.4.4 Ảnh hưởng của sai số của dụng cụ cắt tới độ chính xác gia công

4.4.5 Ảnh hưởng do rung động đến độ chính xác gia công

4.4.6 Ảnh hưởng của phương pháp gá đặt tới độ chính xác gia công

4.4.7 Ảnh hưởng của dụng cụ đo và phương pháp đo tới độ chính xác gia công 

4.5. Các phương pháp xác định độ chính xác gia công

4.5.1 Phương pháp thống kê kinh nghiệm

4.5.2 Phương pháp thống kê xác suất

4.5.3 Phương pháp tính toán phân tích

4.5.4 Ứng dụng quy luật phân bố chuẩn của kích thước gia công để xác định tỷ lệ phế phẩm của chi tiết gia công

4.6. Điều chỉnh máy

4.6.1 Điều chỉnh tĩnh

4.6.2 Điều chỉnh theo chi tiết cắt thử bằng calip làm việc của người thợ

4.6.3 Điều chỉnh theo chi tiết cắt thử bằng dụng cụ đo vạn năng
Chương 5. Chuẩn







Thời gian:  4 giờ
Mục tiêu: Sinh viên trình bày được chuẩn trong quá trình gia công.

5.1 Định nghĩa và phân loại chuẩn

5.1.1 Định nghĩa 

5.1.2 Phân loại chuẩn

5.2 Quá trình gá đặt chi tiết khi gia công

5.2.1 Khái niệm về quá trình gá đặt chi tiết gia công
5.2.2 Các phương pháp gá đặt chi tiết trước khi gia công

5.3 Nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết 

5.3.1 Khái niệm về bậc tự do của một vật rắn tuyệt đối

5.3.2 Một số ví dụ về các chi tiết dùng làm đồ định vị

5.3.3 Siêu định vị

5.4 Sai số gá đặt 

5.4.1 Sai số kẹp chặt

5.4.2 Sai số của đồ gá

5.4.3 Sai số chuẩn

5.5 Những điểm nên tuân thủ khi chọn chuẩn

5.5.1 Chọn chuẩn thô

5.5.2 Chọn chuẩn tinh

Chương 6. Các phương pháp gia công



Thời gian:  19  giờ
Mục tiêu: Sinh viên trình bày được các phương pháp gia công.

6.1 Các phương pháp gia công chuẩn bị phôi
6.1.1 Làm sạch phôi

6.1.2 Cắt phôi

6.1.3 Ủ phôi
6.1.4 Nắn thẳng phôi 

6.1.5 Gia công lỗ tâm

6.2 Các phương pháp gia công cắt gọt

6.2.1 Phương pháp Tiện

6.2.2 Bào – Xọc

6.2.3 Phương pháp Phay

6.2.4 Khoan – Khoét – Doa và Tarô 

6.2.5 Phương pháp Chuốt

6.2.6 Phương pháp Mài

6.2.7 Phương pháp Mài nghiền

6.2.8 Phương pháp Mài khôn

6.2.9 Phương pháp Mài siêu tinh xác

6.2.10 Phương pháp Đánh bóng

6.2.11 Phương pháp Cạo

6.3 Các phương pháp gia công bằng điện vật lý và điện hóa

6.3.1 Gia công bằng tia lửa điện
6.3.2 Gia công bằng chùm tia laser

6.3.3 Gia công kim lọai bằng siêu âm

6.3.4 Gia công bằng tia nước có áp lực cao

6.3.5 Gia công bằng tia hạt mài áp lực cao

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: Projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: các vật thật (dao tiện, mũi khoan, v.v..)
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Hiểu được các phương pháp đánh gíá chất lượng chi tiết máy, các phương pháp gia công để đạt được yêu cầu kỹ thuật, lập qui trình sản xuất chi tiết theo một qui mô sản xuất cụ thể.

- Kỹ năng: Biết tra cứu tài liệu kỹ thuật để thực hiện một qui trình sản xuất.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: chủ động trong học tập, tích lũy kiến thức, để nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề.
2. Phương pháp: 

· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Kiểm tra giữa học phần

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: chương trình môn học sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

· Cập nhật kiến thức mới.

· Lựa chọn phương pháp giảng dạy tích cực, hợp lý.

- Đối với người học:


· Dự lớp 70%

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
3. Những trọng tâm cần chú ý: Cách tra sổ tay
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. PGS. TS. Nguyễn Trọng Bình - TS. Nguyễn Trọng Hiếu. Công nghệ chế tạo máy. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011.
[2]. Nguyễn Ngọc Đào – Hồ Viết Bình – Phan Minh Thanh. Cơ sở công nghệ chế tạo máy. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, 2004. 

[3]. PGS. TS. Phùng Rân và một số tác giả. Cơ sở lý thuyết cắt kim loại. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, 1997.

[4]. Nguyễn Ngọc Anh – Tổng Công Nhị. Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà nội, 1995.

[5]. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật phay. Nhà xuất bản Mir, 1988.

[6]. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật tiện. Nhà xuất bản Mir, 1988.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: NGUYÊN LÝ CẮT KIM LOẠI

Mã số của học phần: 

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ;  (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)       
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: học phần được bố trí sau khi sinh viên học xong các học phần: Vẽ kỹ thuật, vật liệu học…
· Tính chất: là môn học chuyên ngành quan trọng trong ngành cơ khí.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

· trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và một phần nâng cao về dao cắt, cơ sở vật lý của quá trình cắt, sự mài mòn dao, lực và ứng suất khi cắt, khả năng gia công của vật liệu và mô hình hóa quá trình cắt; nhằm giúp người học có khả năng lựa chọn dụng cụ cắt, và tính toán các số thông số chế độ cắt phù hợp cho một số phương pháp gia công cơ bản.

· Kỹ năng:
· Ứng dụng các kiến thức được học của học phần Nguyên lý cắt kim loại vào các học phần thực hành: tiện, phay tại xưởng trường và trong sản xuất công nghiệp.
· Ứng dụng các kiến thức được học để giải thích những hiện tượng xảy ra trong quá trình cắt gọt tại xưởng trường và trong sản xuất công nghiệp.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Nhận thức tầm quan trọng của lý thuyết cơ bản về cắt gọt kim loại

· Tích cực nắm vững các vấn đề lý thuyết

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1. Khái niệm về tiện và dao tiện
	6
	6
	
	

	2
	Chương 2. Quá trình cắt gọt kim loại
	4
	4
	
	

	3
	Chương 3. Lực cắt khi tiện
	3
	3
	
	

	4
	Chương 4. Chọn chế độ cắt khi tiện
	5
	5
	
	

	5
	Thi giữa học phần
	2
	
	
	2

	6
	Chương 5. Gia công bào và xọc
	2
	2
	
	

	7
	Chương 6. Gia công khoan - khoét - doa
	4
	5
	
	

	8
	Chương 7. Gia công phay
	4
	4
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Khái niệm về tiện và dao tiện



Thời gian:  6  giờ
Mục Tiêu: Sinh viên trình bày được hình dáng và kết cấu dao tiện
1.1  Khái niệm về tiện

1.1.1 Công dụng và các chuyển động khi tiện 

1.1.2 Các yếu tố cắt khi tiện

1.2 Hình dáng và kết cấu dao tiện
1.2.1 Các góc của dao tiện ở trạng thái tĩnh
1.2.2 Các loại dao tiện thông dụng

Chương 2. Quá trình cắt gọt kim loại



Thời gian:  4  giờ
Mục Tiêu: Sinh viên trình bày được các hiện tượng xảy ra trong quá trình cắt.
2.1 Các loại phoi
2.2.1 Phoi xếp

2.2.2 Phoi bậc

2.2.3 Phoi dây

2.2.4 Phoi vụn

2.2 Hiện tượng phoi bám

2.3 Hóa cứng bề mặt

2.4 Các hiện tượng xảy ra trong quá trình cắt
2.4.1 Rung động cưỡng bức

2.4.2 Rung động tự rung

3.4.3 Tác hại của rung động

Chương 3. Lực cắt khi tiện





Thời gian:  3  giờ
Mục Tiêu: Sinh viên trình bày và phân tích được lực tác động lên dao. 
3.1 Phân tích và tổng hợp lực

3.2 Tác dụng của lực lên dao, máy, vật gia công
3.2.1 Lực cắt gọt Pz (lực tiếp tuyến)

3.2.2 Lực dọc trục Px
3.2.3 Lực hướng kính Py

Chương 4. Chọn chế độ cắt khi tiện




Thời gian:  5  giờ
Mục Tiêu: Sinh viên tính toán và lựa chọn được chế độ cắt hợp lý. 
4.1. Trình tự chọn chế độ cắt

4.1.1 Chiều sâu cắt (t)

4.1.2 Bước tiến (s)

4.1.3 Vận tốc cắt (v)

4.1.4 Kiểm nghiệm

4.2. Tính chế độ cắt

4.3. Chọn chế độ cắt bằng bảng số

Chương 5. Gia công bào và xọc




Thời gian:  2  giờ
Mục Tiêu: Sinh viên trình bày được các yếu tố khi bào và xọc.
5.1. Công dụng và đặc điểm

5.2. Các yếu tố khi bào và xọc
5.2.1. Chiều sâu cắt t [mm] 

5.2.2. Bước tiến s [mm/ hành trình kép]

5.2.3. Chiều dày cắt a[mm]

5.2.4. Chiều rộng cắt b[mm]

5.2.5. Diện tích lớp cắt
5.2.6. Tốc độ cắt v [m/phút]
Chương 6. Gia công khoan - khoét – doa



Thời gian:  4  giờ
Mục Tiêu: Sinh viên trình bày được cấu tạo mũi khoan, mũi khoét, mũi doa.
6.1 Công dụng và đặc điểm khoan-khoét-doa

6.1.1 Khoan

6.1.2 Khoét-doa 

6.2 Gia công khoan

6.2.1 Các loại mũi khoan

6.2.2 Cấu tạo mũi khoan ruột gà
6.2.3 Các yếu tố của chế độ cắt khi khoan

6.2.4 Lực cắt và moment xoắn
6.3 Gia công khoét 

6.3.1 Phân loại

6.3.2 Cấu tạo

6.4 Gia công khoét

6.4.1 Phân loại

6.4.2 Cấu tạo

Chương 7. Gia công phay





Thời gian:  4  giờ
Mục Tiêu: Sinh viên trình bày được công dụng và chế độ cắt khi phay.
7.1 Công dụng và phân loại dao phay

7.2 Cấu tạo dao phay mặt trụ và dao phay mặt đầu
7.2.1 Dao phay mặt trụ

7.2.2 Dao phay mặt đầu

7.3 Trình tự chọn chế độ cắt khi phay
7.4 Chọn chế độ cắt bằng bảng số

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, dao tiện, mũi khoan, dao phay.....

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Hiểu và trình bày các khái niệm cơ bản

- Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức đã học vào học phần thực tập tiện, phay, học phần đồ án CNCTM.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

· Cập nhật kiến thức mới.

· Lựa chọn phương pháp giảng dạy tích cực, hợp lý.

- Đối với người học:


· Dự lớp 70%

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Khoa CN Cơ khí Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. Nguyên lý cắt gọt kim loại, 2017. 

[2]. Phạm Đình Tân. Giáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắt. NXB Hà Nội, 2005.

[3]. Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San, Hồ Viết Bình. Chế độ cắt gia công cơ khí. NXB Đà Nẵng, 2002.

[4]. Nguyễn Đắc Lộc. Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1, 2. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1995.

[5]. GS.TS. Trần Văn Địch. Nguyên lý cắt kim loại, NXB khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2006.

[6]. Phạm Quang Lê. Kỹ thuật bào và xọc. Nhà xuất bản Công Nhân Kỹ Thuật, 1988.

[7]. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật phay. Nhà xuất bản Mir, 1988.

[8]. Đặng Văn Nghìn, Lê Minh Ngọc. Cơ sở Công nghệ chế tạo máy. ĐH Bách Khoa TP. HCM, 1992.

[9]. Nguyễn Đắc Lộc, Lê Minh Tiến. Công nghệ chế tạo máy tập 1 và tập 2. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1998.

[10].  Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trần Sỹ Túy. Nguyên lý gia công vật liệu. NXB khoa học và kỹ thuật, 2001.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: LẬP TRÌNH CNC
Mã số của học phần:  

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ;  (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)             
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Môn học được giảng dạy vào học kỳ 2 của ngành học Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
· Tính chất: Là môn học hỗ trợ trong chương trình học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:  Sinh viên có kiến thức về các lệnh và các chu trình cơ bản trong tập lệnh của hệ điều hành Fanuc phần tiện, phay. 
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng sử dụng được các lệnh, chu trình, các tiện ích và điều khiển được giao diện của hệ điều hành Fanuc để nhập chương trình, cài đặt các thông số và mô phỏng được quá trình gia công tiện, phay theo đúng biên dạng chi tiết.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, phải hoàn thành nội dung học tập do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6


	CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM VỀ MÁY ĐIỀU KHIỂN THEO CHƯƠNG TRÌNH SỐ

CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN HỆ ĐIỀU HÀNH FANUC

2.1 Các vùng trên màn hình

2.2 Chức năng các nút lệnh trong giao diện

CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH CĂN BẢN TIỆN VỚI FANUC

3.1. Các nhóm lệnh và các lệnh chu trình cơ bản

3.2. Chức năng các lệnh chạy dao

3.3. Nhóm lệnh bù bán kính cắt

3.4. Chức năng các lệnh chu trình

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG TIỆN VỚI FANUC

CHƯƠNG 5. LẬP TRÌNH CĂN BẢN PHAY VỚI FANUC

5.1 Các nhóm lệnh và các lệnh chu trình cơ bản

5.2 Chức năng các lệnh chạy dao

5.3 Nhóm lệnh bù bán kính cắt

5.4 Chu trình khoan lỗ G73

5.5 Chương trình con 

CHƯƠNG 6. MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG PHAY VỚI FANUC


	1

1

7

7

7

7


	1

1

7

6

7

6


	
	1

1



	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM VỀ MÁY ĐIỀU KHIỂN THEO CHƯƠNG TRÌNH SỐ                   







Thời gian: 1 giờ
-  Mục tiêu: Trình bày được những khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển của máy điều khiển theo chương trình số.


- Nội dung: 


1.1 Sơ lược lịch sử phát triển công nghệ gia công chi tiết trong ngành Cơ khí CTM


1.2 Khái niệm về máy CNC


1.3 Đặc điểm cấu trúc của máy


1.4 Hệ thống toạ độ của máy CNC


1.5 Các chuẩn trên máy CNC


1.6 Cấu trúc chương trình     

CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN HỆ ĐIỀU HÀNH FANUC 

Thời gian: 1 giờ
    - Mục tiêu: Trình bày được những chức năng, những vùng điều khiển cơ bản trong giao diện hệ điều hành Fanuc.
- Nội dung chương:


2.1 Các vùng trên màn hình


2.2 Chức năng các nút lệnh trong giao diện



2.2.1 Các chế độ vận hành



2.2.2 Soạn thảo chương trình

CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH CĂN BẢN TIỆN VỚI FANUC 
Thời gian: 7 giờ
- Mục tiêu: Trình bày được những lệnh, chu trình tiện cơ bản trong hệ điều hành Fanuc.

- Nội dung chương:

3.1. Các nhóm lệnh và các lệnh chu trình cơ bản

3.1.1 Nhóm lệnh G-Codes

3.1.2 Nhóm lệnh M-Codes


3.2. Chức năng các lệnh chạy dao

3.2.1 Lệnh chạy dao nhanh G00

3.2.2 Lệnh cắt gọt theo đường thẳng G01

3.2.3 Lệnh cắt gọt theo đường tròn G02, G03

3.3. Nhóm lệnh bù bán kính cắt

3.3.1  Lệnh bù bán kính dao trái G41

3.3.2  Lệnh bù bán kính dao phải G42

3.3.3  Lệnh không bù bán kính dao G40

3.4. Chức năng các lệnh chu trình

3.4.1 Chu  trình tiện một bậc G20

3.4.2 Chu  trình tiện mặt G24

3.4.3 Chu  trình tiện biên dạng dọc trục G73

3.4.4 Chu  trình tiện biên dạng hướng kính G74

3.4.5 Chu trình tiện tinh G72

3.4.6 Chu  trình tiện rãnh G77

3.4.7 Chu trình tiện ren G21

3.4.8 Chu trình khoan lỗ G83

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG TIỆN VỚI FANUC











Thời gian: 7 giờ
- Mục tiêu: Mô phỏng được những lệnh, chu trình tiện cơ bản trong hệ điều hành Fanuc để gia công chi tiết.

- Nội dung chương:

4.1 Khởi động Win 3D View 

4.2 Thiết lập các thông số cơ bản 

4.3 Cài đặt dao

4.4 Thiết lập kích thước phôi

4.5 Mô phỏng chi tiết

CHƯƠNG 5. LẬP TRÌNH CĂN BẢN PHAY VỚI FANUC











Thời gian: 7 giờ

- Mục tiêu: Trình bày được những lệnh, chu trình phay cơ bản trong hệ điều hành Fanuc.

- Nội dung chương:

5.1 Các nhóm lệnh và các lệnh chu trình cơ bản

5.1.1 Nhóm lệnh G-codes

5.1.2 Nhóm lệnh M-codes

5.2 Chức năng các lệnh chạy dao

5.2.1 Lệnh chạy dao nhanh G00

5.2.2 Lệnh cắt gọt theo đường thẳng G01

5.2.3 Lệnh cắt gọt theo đường tròn G02, G03

5.3 Nhóm lệnh bù bán kính cắt

5.3.1  Lệnh bù bán kính dao trái G41

5.3.2 Lệnh bù bán kính dao phải G42

5.3.3 Lệnh không bù bán kính dao G40

5.4 Chu trình khoan lỗ G73

5.5 Chương trình con 

CHƯƠNG 6. MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG PHAY VỚI FANUC











Thời gian: 7 giờ
- Mục tiêu: Mô phỏng được những lệnh, chu trình phay cơ bản trong hệ điều hành Fanuc để gia công chi tiết.

- Nội dung chương:

6.1 Khởi động Win 3D View 

6.2 Thiết lập các thông số cơ bản 

6.3 Cài đặt dao

6.4 Thiết lập kích thước phôi

6.5 Mô phỏng chi tiết

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu môn Lập trình CNC

4. Các điều kiện khác: Slide bài giảng, hình vẽ minh họa...

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Hiểu và trình bày được các lệnh và các chu trình cơ bản trong tập lệnh của hệ điều hành Fanuc phần tiện, phay.
- Kỹ năng: Có các kỹ năng lập trình để gia công một chi tiết sử dụng hệ điều hành Fanuc.

- Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

2. Phương pháp: 


- Thực hiện các bài kiểm tra trên lớp và cuối kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho đào tạo chương trình cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Sử dụng phương pháp diễn giải, thuyết trình có kèm các ví dụ minh họa.

- Đối với người học: Cần đi học đầy đủ, lắng nghe sự hướng dẫn của GV.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. GVC Nguyễn Ngọc Đào, Công nghệ CNC, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM.

[2]. TS. Nguyễn Tiến Đào, ThS Nguyễn Tiến Dũng, Công nghệ kim loại và ứng dụng CAD/CAM/CNC, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

[3] PGS.TS Tạ Duy Liêm, Kỹ thuật điều khiển, điều chỉnh và lập trình khai thác máy công cụ CNC, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

[4]. PGS. TS. Trần Văn Địch. Công Nghệ trên máy CNC. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

HỌC KỲ PHỤ





HỌC KỲ 1





HỌC KỲ 2





GDQP-AN 





GDTC





Thực tập phay NC





th





Pháp luật





Chính trị 





Thực tập CNC NC 





Đồ án, khóa luận thực tập, thi tốt nghiệp





Công nghệ chế tạo máy 





Đồ án Công nghệ chế tạo máy 





Thực tập CNC CB





Cơ lý thuyết 





Nguyên lý cắt kim loại 





Sức bền vật liệu 





Kỹ thuật thủy lực–khí nén 





Lập trình CNC





Dung sai-Kỹ thuật đo 





Thiết kế trên máy tính CAD


t











Thiết





Thực tập hàn NC





Nguyên lý-Chi tiết máy 





Thực tập tiện NC





Tự chọn





Đồ án Chi tiết máy 
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